
Refuse
� Từ chối những đồ vật sẽ trở thành rác

Reduce
� Giảm phát sinh chất thải

Reuse
� Tái sử dụng

Recycle
� Tái chế

Kapal
©Cơ quan Xúc tiến Văn hóa và Thể thao Thành phố Shiki

Quy định về việc vứt rác

Thành phố Shiki

Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh 
hoạt và rác tài nguyênhoạt và rác tài nguyên

Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh 
hoạt và rác tài nguyênhoạt và rác tài nguyên

Hãy sử dụng lưới tránh quạ đúng cách
- Hãy đảm bảo nhét chặt túi rác vào bên trong lưới để không bị lòi ra ngoài.
- Hãy có biện pháp đề phòng lưới bị lật do gió mạnh.
- Lưới tránh quạ sẽ được phát cho những người có nhu cầu tại quầy của phòng xúc tiến môi 

trường, trạm dịch vụ công dân và văn phòng chi nhánh Yanasegawa Ekimae.

３

Hãy phân loại rác và mang đến bãi tập trung rác quy định trước 
8 giờ sáng trong ngày thu gom
- Thành phố không thể thu gom rác vứt sau khi thu gom hoặc chưa được phân loại đúng cách.
- Nếu vứt rác ra ngoài vào ban đêm, nó có thể bị quạ hoặc các loài khác tấn công, gây ra mùi hôi 

và tiếng ồn.

１
Trước 8 giờ sángTrước 8 giờ sáng

Trang chủ của Jimoty▶

Hãy tận dụng Jimoty để tái sử dụng những rác cồng 
kềnh vẫn có thể sử dụng được!

Giao hàng tận tay tại địa điểm gần đó, 
hoàn thành giao dịch trong thời gian 

ngắn nhất trong ngày!

Hoàn thành việc đăng 
tải trong vòng 5 phút!

Miễn phí phí đăng ký và phí 
dịch vụ!

Thành phố Shiki đã ký kết “Thỏa thuận liên kết và hợp tác để 
thúc đẩy các hoạt động tái sử dụng” với Jimoty, Inc.4R
Miễn phí xử lý các đồ 

không cần thiết!

Tất cả người dùng hãy chung tay bảo vệ bãi tập trung rác
- Người dùng hãy trao đổi cùng nhau để quyết định các quy định và sử dụng bãi tập trung rác một cách sạch sẽ (dọn 

dẹp giỏ, vệ sinh, loại bỏ rác thải đổ trái phép, v.v...).
- Hãy dọn dẹp các thùng chứa phân loại càng sớm càng tốt. Nếu để nguyên sẽ có nguy cơ bị đổ 

rác trái phép.
- Vui lòng đảm bảo rằng các thùng chứa và lưới phân loại không bị thổi bay khi có gió mạnh.
- Đối với bãi tập trung rác có công ty quản lý, chẳng hạn như của khu chung cư, v.v... vui lòng 

làm theo hướng dẫn của công ty quản lý.

２

Vui lòng không vứt bỏ những vật dụng khó xử lý tại bãi tập 
trung rác
- Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc phân loại rác, vui lòng xác nhận tại “Những thắc mắc về cách 

vứt rác” (trang 7 - trang 10) hoặc trang chủ của thành phố. Ngoài ra, đối với rác được đánh dấu là 
“không thể tiếp nhận” trong danh sách đó, vui lòng ủy thác việc xử lý cho cửa hàng hoặc công ty 
được cấp phép thu gom và vận chuyển rác thải chung của thành phố Shiki. (*Có tính phí)

* Vui lòng liên hệ với từng công ty vì các hạng mục và chi phí có thể được xử lý khác nhau tùy thuộc vào công ty.

４

Phát hành tháng 7 năm 2024 ベトナム語
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Tài nguyên tái chế
Chai nhựa

Lưới xanh do thành phố chỉ 
định

● Chỉ dành cho đồ vật đã được loại bỏ bụi bẩn.
● Vui lòng tháo nắp/nhãn rồi vứt bỏ riêng biệt từng vật liệu.
● Vui lòng vứt chai nhựa PET sau khi đã đập bẹp.

Chai/bình xịt
Giỏ màu vàng quy định của 
thành phố

● Vui lòng tháo nắp, rửa sạch bên trong. Vui lòng vứt theo từng loại vật liệu.
● Vui lòng bỏ vào bao vinyl trong suốt các chai lọ bể.
● Vui lòng sử dụng hết bên trong bình xịt.
● Không cần mở lỗ thoát khí.

Lon
Giỏ màu xanh lam hoặc lưới màu 
xanh lá cây do thành phố chỉ định

● Vui lòng rửa bên trong.
● Vui lòng sử dụng hết bên trong lon dầu.

Các loại giấy

Vui lòng buộc lại bằng dây 
giấy hoặc dây vinyl rồi vứt.
Vui lòng không buộc bằng 
băng keo vải.
Tại những bãi tập trung đang sử dụng 
hộp thì khi vứt không được bỏ vào hộp.

● Vui lòng vứt tờ rơi đính kèm trong báo cùng với báo.
● Không thu gom các vật bị ướt do mưa, v.v...
● Các loại giấy dưới đây phân loại là rác có thể đốt.
Giấy dầu, giấy sáp, giấy than, giấy bạc, giấy cảm nhiệt, nhãn dán, giấy đã hủy bằng máy hủy giấy, giấy 
tráng phủ

Vải vóc

Vui lòng cho vào bao vinyl 
trong suốt hoặc bán trong 
suốt rồi vứt.
Tại những bãi tập trung đang sử 
dụng hộp thì khi vứt không được bỏ 
vào hộp.

● Nệm, sản phẩm mền bông là rác cồng kềnh.
● Vật nhiễm bẩn phân loại là rác có thể đốt.
● Các loại quần áo có nhồi gòn, v.v... bên trong phân loại là rác có thể đốt.
● Không thu gom các vật bị ướt do mưa, v.v...

Nhựa tài nguyên

Lưới vàng xanh lá quy định 
của thành phố

*Vui lòng bỏ ra khỏi túi đang bảo 
quản, chia nhỏ ra và bỏ vào lưới.

● Vui lòng tráng sơ qua để loại bỏ bụi bẩn. Vật không thể loại bỏ chất bẩn phân loại là rác 
có thể đốt.

● Mút xốp dùng làm vật liệu giảm xóc/đóng gói là rác có thể đốt.
● Thùng lớn hơn 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) là rác cồng kềnh.

Đồ vật có đánh dấu ♳
Các loại đồ uống giải khát/rượu
Dùng để đựng nước tương/rượu mirin
Dùng để đựng nước sốt không chứa 
dầu

Vui lòng tháo nắp

Thùng các tông Gói giấy

Bỏ vào túi giấy, v.v...

Quần áo Chăn bông

Phân loại

Báo Tạp chí

Giấy linh tinh

Các đồ vật làm bằng nhựa 
không có dán nhãn 

Lưới bọc táo, 
v.v...

Các loại khăn giấy, 
Tờ rơi, Hộp bánh kẹo,

Bưu thiếp cũ, v.v...

Vỉ trứng
Chai 
nhựa Túi đựng đồ ăn nhẹ, 

bánh kẹo, v.v...

Thùng chứa làm bằng nhựa cứng, 
nhựa, v.v...

Vỏ đựng đĩa CD/DVD
Đồ chơi làm 
bằng nhựa

Khay thức ăn
Màng mỏng bên 
ngoài/nắp nhựaTúi nylon

➡

Chai mỹ phẩm
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Rác có thể đốt

* Vui lòng bỏ vào bao vinyl 
trong suốt hoặc bán trong 
suốt.

● Vui lòng vứt rác nhà bếp sau khi vắt sạch nước.
● Vui lòng xả trôi chất thải tã lót giấy vào bồn cầu rồi vứt.
● Túi xách/cặp chống gù lưng/dây lưng là rác không thể đốt nếu không tháo phần kim 

loại.

Rác không thể đốt
Thiết bị gia dụng nhỏ/kim loại    Các loại đồ thủy tinh/gốm sứ

Giỏ xanh lá cây quy định của 
thành phố và góc tam giác 
màu đỏ 

Chú ý!

Để ngăn ngừa tai nạn như 
cháy xe chở rác, v.v. vui 
lòng không vứt pin li-ion, 
pin niken-cadimi, pin nickel 
hydride kim loại tại các bãi 
tập trung rác.

● Vui lòng bỏ vào vật đựng bằng kim loại, niêm phong và dán nhãn “きけん ” (nguy hiểm) 
ghi bằng mực đỏ đối với kim khâu/dao cạo.

● Thùng lớn hơn 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) là rác cồng kềnh.
● Vui lòng bỏ tách, ly thủy tinh, v.v… bể vào bao vinyl trong suốt.
● Tán dù là rác có thể đốt.
● Vui lòng gói phần lưỡi của dao bằng khăn hoặc giấy và dán nhãn “きけん ” (nguy 

hiểm) ghi bằng mực đỏ.

Rác độc hại

● Cách điện pin nút áo bằng băng dính 
trong và mang chúng đến cửa hàng hợp 
tác đặt thùng thu gom.

 * Kiểm tra trên trang chủ Hiệp hội Công 
nghiệp Pin 

● Vui lòng sử dụng hết khí gas bên trong 
bật lửa trước khi vứt bỏ.

● Vui lòng đặt đèn huỳnh quang, nhiệt kế 
thuỷ ngân đo thân nhiệt, nhiệt kế đo độ 
ẩm thuỷ ngân vào bao vinyl trong suốt 
rồi vứt bỏ. 

● Bỏ pin sạc vào hộp tái chế của các cửa 
hàng hợp tác thu gom.

 * Kiểm tra trên trang chủ JBRC

★ �Pin khô và bật lửa đặt trong hộp góc 
tam giác màu đỏ quy định

Trang chủ Hiệp hội Công 
nghiệp Pin Trang chủ JBRC

Đĩa CD/DVD Nồi/chảo rán

Bếp đơn/
lò nướng bánh, v.v…

Ly thủy tinh 
chịu nhiệt Đồ gia dụng nhỏ Ly thủy tinh Khung dùĐồ gốm

Dăm gỗ 
(độ dày 1 tấm là trong vòng 5 cm)

Rác nhà bếp

Các loại ống

Mút xốp

Cao su
Sản phẩm da

Đệm ngồi
(các cạnh bên nhỏ hơn 50 cm)
Chồng lên và buộc lại rồi vứt

Cành cây (độ dày 1 cành 
là trong vòng 5 cm)

20cm

50cm
20cm

50cm30cm

Góc tam giác 

Nhiệt kế đo độ 
ẩm thuỷ ngân Đèn huỳnh quang
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Rác cồng kềnh    Rác lớn không thể bỏ vào thùng (24cm x 24cm x 35cm) 

Danh mục rác cồng kềnh

Ghế Nệm, chănSản phẩm kim loại,  
bếp ga v.v.

Tủ ngăn kéo Xe đạp Thiết bị điện v.v.

Vui lòng xử lý bằng một trong các cách sau.

(1) Mong muốn thu gom tại nhà (tối đa 5 món 
cho mỗi lần thu gom.)

Vui lòng dán phiếu xử lý rác cồng kềnh vào từng 
đồ vật và mang đến địa điểm đã đặt trước, trước 
8 giờ 30 sáng của ngày thu gom rác.

(2) Mong muốn tự mang đến Trung tâm Môi 
trường Fujimi hoặc Trung tâm Môi trường 
Niiza.

Chúng tôi sẽ thu gom rác vào ngày quy định
(Không chấp nhận yêu cầu về thời gian thu gom cụ 
thể).
*Không cần gặp mặt trực tiếp.

Mua phiếu xử lý rác cồng kềnh với số tiền đã đặt 
trước tại các đại lý (không thể cấp lại hoặc hoàn 
tiền). 

* Vui lòng kiểm tra tại Trung tâm tiếp nhận 
rác cồng kềnh Thành phố Shiki hoặc tham 
khảo trên trang chủ thành phố về các đại lý 
mới nhất. 

Vui lòng vận chuyển rác đến trung tâm Trung tâm 
Môi trường Fujimi hoặc Trung tâm Môi trường 
Niiza vào ngày và giờ đã đặt trước.

*Địa điểm vận chuyển sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại hàng. 

Cách xử lý rác thải kinh doanh

Rác thải từ các cơ sở kinh doanh như nhà máy, cửa hàng, v.v. không thể được xử lý tại các bãi tập trung 
rác chung.
Theo Điều 3 của Luật xử lý chất thải, người kinh doanh sẽ tự có trách nhiệm xử lý rác đúng cách. 
Vui lòng xử lý bằng một trong các cách sau. 

(1) Yêu cầu doanh nghiệp được cấp phép xử lý chất thải thông thường của thành phố Shiki
Vui lòng chọn một doanh nghiệp từ các doanh nghiệp được cấp phép thu gom và vận chuyển chất 
thải thông thường của thành phố Shiki (trang 5) và yêu cầu vận chuyển.
* Sẽ mất phí thu gom và vận chuyển. Vui lòng liên hệ với từng doanh nghiệp để biết thêm thông tin 
chi tiết. 

(2) Vận chuyển trực tiếp đến Trung tâm Môi trường Fujimi hoặc Trung tâm Môi trường Niiza
Vui lòng nộp đơn đến Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh Thành phố Shiki và vận chuyển đến Trung 
tâm Môi trường.
Về cách đăng ký, vui lòng tham khảo “Mong muốn tự vận chuyển đến Trung tâm Môi trường Fujimi 
hoặc Trung tâm Môi trường Niiza” ở trên.

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh Thành phố Shiki ☎ Gọi số 048-473-5311 để đặt trước. 
Thời gian tiếp nhận (Ngày thường từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều)/ Không bao gồm các ngày lễ, 
ngày nghỉ cuối năm và đầu năm mới (từ ngày 29/12 đến 03/01).
* Việc đặt trước có thể được thực hiện 24/24 từ máy tính hoặc điện thoại thông minh.
 https://ecolife.e-tumo.jp/shikisodaiuketuke-u/ Đặt trước tại 

đây
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Cách xử lý ① Yêu cầu thu gom tại cửa hàng nơi đã mua hàng

Yêu cầu cửa hàng mua bán thiết bị điện gia dụng thu gom món hàng cần vứt bỏ.
Trong trường hợp xử lý bằng cách mua mới, yêu cầu cửa hàng thu gom khi mua hàng mới. 
* Sẽ mất phí thu gom và vận chuyển ngoài phí tái chế. Vui lòng liên hệ với cửa hàng mua bán điện gia dụng để biết thêm 

thông tin chi tiết.

Cách xử lý ② Mang đến điểm thu gom được chỉ định

Vui lòng mang trực tiếp đến điểm thu gom được chỉ định sau khi thanh toán phí tái chế tại bưu điện. Có thể kiểm tra các điểm 
thu gom được chỉ định trên trang chủ Hiệp hội Thiết bị điện gia dụng.

Điểm thu 
gom được 

chỉ định gần 
nhất

Họ tên Địa chỉ Số điện thoại
Transport Ace and Ace 1-1-7 Negishidai, Asaka City 048-260-6588

Morita Transport, Chi nhánh thủ đô Tòa nhà Trung tâm xe tải Saitama, 1012 
Kamiokubo, Sakura-ku, Thành phố Saitama 048-749-1071

Nagao, Recycling Center 200-1 Oaza Shingo, Tokorozawa City 04-2946-5716

Cách xử lý ③ Yêu cầu vận chuyển đến doanh nghiệp được cấp phép thu gom và vận chuyển 
chất thải thông thường của thành phố Shiki.

Vui lòng chọn doanh nghiệp thu gom 4 loại thiết bị điện gia dụng từ danh sách các doanh nghiệp được cấp phép thu gom và 
vận chuyển chất thải thông thường của thành phố Shiki để yêu cầu vận chuyển. 
*Sẽ mất phí thu gom và vận chuyển ngoài phí tái chế. Vui lòng liên hệ với từng doanh nghiệp để biết thêm thông tin chi tiết.

Doanh nghiệp được cấp phép thu gom và vận chuyển chất thải 
thông thường của thành phố Shiki 
Tên công ty Số điện thoại

Nojima Corp.
*Thu gom 4 loại thiết bị điện gia dụng 048-478-2049

Ohmura Corp.
*Thu gom 4 loại thiết bị điện gia dụng 048-472-0328

Yamaki Co., Ltd. 048-532-1740
Shiki Recycle LLC 
*Thu gom 4 loại thiết bị điện gia dụng 048-471-1931

Kinoshita Friend Co., Ltd.
*Thu gom 4 loại thiết bị điện gia dụng 04-2944-3737

Tamura Environmental Transport Co., 
Ltd. 049-257-6636

Katayama Inc., Chi nhánh Owada
*Thu gom 4 loại thiết bị điện gia dụng 048-479-4831

Shimazaki Co., Ltd. 049-222-4474

Doanh nghiệp được cấp phép thu gom và vận chuyển chất thải 
thông thường của thành phố Shiki 
Tên công ty Số điện thoại

Kouki Co., Ltd. 
*Thu gom 4 loại thiết bị điện gia dụng 048-749-1142

Assist Co., Ltd.
*Thu gom 4 loại thiết bị điện gia dụng 048-456-3356

Clean System Co., Ltd. 048-831-4615
Japan Clean Service LLC
*Thu gom 4 loại thiết bị điện gia dụng 048-471-7755

Takahashi Industrial Co., Ltd. 048-652-8884
Sekiguchi Kogyo Co., Ltd. 048-472-2822
Katayama Shoji Inc., Văn phòng Niiza
*Thu gom 4 loại thiết bị điện gia dụng 048-482-6021

* Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 
Sau ngày 1 tháng 4 năm 2024, doanh nghiệp được cấp phép có thể 
thay đổi. Vui lòng kiểm tra trang chủ của thành phố để biết thông tin 
mới nhất.

Tivi CRT, tivi LCD/ ti vi plasma/ tivi 
OLED, máy giặt/ máy sấy quần áo, 
tủ lạnh/ tủ đông, máy điều hoà/ cục 
nóng máy điều hoà

(Các món hàng thuộc Luật Tái chế điện gia dụng: 4 loại thiết bị điện gia dụng)

Rác không được thu gom tại thành phố Rác không được thu gom tại thành phố ①①

* Bất kỳ cách xử lý rác thải nào cũng sẽ phát sinh phí tái chế được chỉ định. Kiểm tra phí tái chế tại trang 
chủ Hiệp hội Thiết bị điện gia dụng. 

Có thể xử lý rác thải bằng một trong các cách dưới đây, nhưng vui lòng ưu tiên cách xử lý ① .

Tivi    Tivi OLED Máy giặt 
Máy sấy quần áo

Tủ lạnh
Tủ đông

Máy điều hoà

Trang chủ Hiệp hội 
Thiết bị điện gia dụng
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Cách xử lý ① Thu gom tại nhà bởi các doanh nghiệp hợp tác của thành phố (Miễn phí)

1 Vui lòng đăng ký thu gom từ trang chủ của công ty Renet Japan Recycle Co., Ltd. (https://www.renet.
jp/) *Vui lòng tự xóa dữ liệu. (Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ như phần mềm xóa dữ liệu miễn 
phí.)

2 Vui lòng đóng gói máy tính cá nhân vào hộp *Tổng chiều dài 3 cạnh hộp (dài, rộng, cao) 140 cm, 
trọng lượng tối đa 20 kg.

3 Nhân viên chuyển phát sẽ đến nhà thu gom vào thời gian theo yêu cầu.  
 *Miễn phí phí thu gom một hộp bao gồm máy tính cá nhân (cây máy tính). Các thiết bị ngoại vi của 

máy tính cá nhân như máy in và thiết bị điện gia nhỏ cũng có thể thu gom.

Cách xử lý ② Tái chế bởi nhà sản xuất (có tính phí)

Những điều cần biết về nhà sản xuất 
1 Vui lòng đăng ký thu gom trực tiếp với từng nhà sản xuất. 
2 Vui lòng thanh toán phí tái chế bằng phiếu chuyển khoản được gửi cho bạn.
 *Miễn phí với máy tính cá nhân dán nhãn tái chế PC.
3 Đóng gói máy tính cá nhân, đính kèm “phiếu Eco Yu-Pack” được gửi cho bạn và yêu cầu bưu điện đến 

nhận tại nhà hoặc mang đến bưu điện gần nhất. 

Máy tính cá nhân không rõ nhà sản xuất hoặc máy tính cá nhân tự chế, v.v.
Vui lòng yêu cầu thu gom tại Hiệp hội Xúc tiến Máy tính cá nhân 3R (https://www.pc3r.jp/)

Máy lọc không khí có chức năng hút ẩm, 
quạt điều hòa, máy làm lạnh nước, máy hút 
ẩm, máy lọc nước, v.v. 

Các món hàng tuân theo Luật kiểm soát khí thải Freon

* Cách kiểm tra xem thiết bị có khí Freon không 
Trên thân máy có các ký hiệu như “khí lạnh”, “khí Freon”, 
“R-134a”, “HCFC-22”, v.v.

Vui lòng yêu cầu thu gom và xử lý với Hiệp hội Công nghiệp điện lạnh và điều hoà không khí tỉnh 
Saitama qua FAX (FAX.048-883-7062). Có thể gửi yêu cầu qua email (https://saireiko.or.jp/freon/) 
từ trang chủ của Hiệp hội.

Rác không được thu gom tại thành phố Rác không được thu gom tại thành phố ②②

Máy tính cá nhân
(cây máy tính, màn hình, laptop, v.v.)

Các món hàng tuân theo Luật Khuyến khích Sử dụng Hiệu quả Tài nguyên

Dựa theo Luật Khuyến khích Sử dụng Hiệu quả Tài 
nguyên, thành phố không thể thu gom và xử lý máy tính 
cá nhân, v.v. 
Vui lòng xử lý bằng một trong các cách sau.

Rác không được thu gom tại thành phố Rác không được thu gom tại thành phố ③③

Máy lọc không 
khí có chức năng 

hút ẩm

Quạt điều 
hòa

Máy làm 
lạnh nước

Máy hút ẩm Máy lọc 
nước

Trang chủ Hiệp hội ngành 
công nghiệp lạnh và điều hoà 

không khí tỉnh Saitama

Trang chủ Renet Japan 
Recycle

Trang chủ Hiệp hội Xúc 
tiến Máy tính cá nhân 3R

Nhãn tái chế RC

Máy tính để bàn
(cây máy tính) Màn hình CRT

Màn hình LCD

Laptop
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Trên trang chủ, chúng tôi đã đăng tải danh sách những câu hỏi thường gặp về 
rác thải mà không thể liệt kê hết trong sách hướng dẫn.
https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,87249,149,588,html

Mục Cách phân loại Lý do/điều kiện tiếp nhận
Cửa lưới Rác cồng kềnh
Hộp đựng và bao bì mạ bốc bay nhôm Nhựa tài nguyên Hộp đựng thực phẩm đông lạnh hoặc đồ ngọt, mặt sau có dán nhãn đồ nhựa là túi màu bạc.
Giấy bạc Rác không thể đốt
Giày bảo hộ Rác không thể đốt
Đá/cát (bao gồm cát dùng cho vật nuôi)/đất/khối bê tông Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng.
Hộp đựng quần áo (bằng nhựa plastic) Rác cồng kềnh Nếu hộp có kích thước tối đa thùng 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) sẽ được phân loại là nhựa tài nguyên.
Xe một bánh (vận chuyển hàng hóa) Rác cồng kềnh Không thể tiếp nhận xe dùng cho mục đích kinh doanh
Thùng 18 lít (24cm×24cm×35cm) Lon Phải sử dụng hết hoàn toàn bên trong và lau dầu/sơn/dung môi, v.v… bằng vải cũ (không thể tiếp nhận thùng dùng cho mục đích kinh doanh).
Thiết bị y tế (ống, túi y tế gia đình, v.v...) Rác có thể đốt Các thiết bị không sắc nhọn (các loại túi truyền dịch, các loại ống truyền, ống tiêm, hộp đựng Insulin, v.v…).
Thiết bị y tế (ngoài những thiết bị kể trên) Không thể tiếp nhận Trả lại bệnh viện hoặc cơ sở y tế.
Máy sấy khô quần áo Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận các món hàng thuộc Luật Tái chế điện gia dụng kể cả khi đã tháo rời.
Răng giả Rác không thể đốt
Winglet (xe điện hai bánh dạng đứng) Không thể tiếp nhận Cửa hàng nơi mua, v.v... sẽ thu gom (vì là đồ điện nên khi nghiền nát có thể gây cháy nổ).
Quạt gió Rác cồng kềnh Quạt không có chức năng máy lạnh.
Cây nước nóng lạnh Không thể tiếp nhận Vì có chứa khí CFC.
Cây nước nóng lạnh Rác cồng kềnh Có thể tiếp nhận cây nước nóng lạnh điện tử không sử dụng chất làm lạnh.
Chậu trồng cây (bằng nhựa) Nhựa tài nguyên Phải rửa sạch. Chậu có kích thước lớn hơn thùng 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) sẽ được phân loại là rác cồng kềnh.

Chậu trồng cây (bằng đất nung) Rác không thể đốt Chậu có kích thước lớn hơn thùng 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) sẽ được phân loại là rác cồng kềnh.
Bồn cầu tự rửa (chỉ phần bệ ngồi) Rác cồng kềnh Vệ sinh sạch sẽ và cho vào túi vinyl.
Cối (bằng gỗ/bằng đá) Không thể tiếp nhận Vì có nguy cơ hư hỏng máy nghiền/búa bên trong, v.v…
AED Không thể tiếp nhận Liên hệ với cửa hàng nơi mua hoặc nhà sản xuất (vì nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ đăng ký và quản lý địa điểm lắp đặt).
Máy nén khí Không thể tiếp nhận Máy nén khí có kích thước tối đa thùng 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) sẽ được phân loại là rác không thể đốt.
Máy điều hòa (bao gồm loại để cạnh cửa sổ/loại để ngoài phòng) Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận các món hàng thuộc Luật Tái chế điện gia dụng kể cả khi đã tháo rời. Loại gắn trần và treo tường không thuộc đối tượng 

của Luật Tái chế nên có thể tiếp nhận.
Cánh lướt gió (phụ tùng ô tô) Rác cồng kềnh Cánh lướt gió đã cắt rời có kích thước tối đa 2 m x 1 m.
Các loại máy nước nóng hiệu suất cao như Eco Cute, Eco One, Eco 
Will, Ene-Farm, v.v…

Không thể tiếp nhận

Đàn organ điện tử Rác cồng kềnh
Ống nhựa PVC Rác cồng kềnh Ống dùng cho mục đích cá nhân có đường kính tối đa 5 cm, chiều dài tối đa 50 cm sẽ được phân loại là rác có thể đốt. Ống có kích thước tối đa 

từ 50 cm trở lên đến 2 m có thể tiếp nhận dưới dạng rác cồng kềnh.
Dầu động cơ (lỏng) Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận vì là chất lỏng, cửa hàng nơi mua sẽ thu gom.
Dầu động cơ (đã cứng lại) Rác có thể đốt
Thùng dầu động cơ (từ 4 lít trở xuống) Lon Phải sử dụng hết hoàn toàn dầu bên trong.
Máy sưởi dầu Rác cồng kềnh Phải xả hoàn toàn dầu bên trong.
Máy sưởi không dầu Rác cồng kềnh Phải xả nước bên trong.
Bật lửa dầu Rác có hại Phải sử dụng hết dầu bên trong.
Can nhiên liệu cho bật lửa dầu Chai, lọ Phải sử dụng hết hoàn toàn nhiên liệu bên trong giống như bình xịt (không thể tiếp nhận can còn nhiên liệu bên trong). Không cần đục lỗ.
Xe mô tô (bao gồm xe gắn máy) Không thể tiếp nhận Vì có nguy cơ hư hỏng máy nghiền/búa bên trong, v.v… (sử dụng hệ thống tái chế xe hai bánh).
Phụ tùng xe mô tô Không thể tiếp nhận Cửa hàng nơi mua, v.v... sẽ thu gom.
Dao động ký Rác cồng kềnh/không thể đốt Không thể tiếp nhận máy dùng cho mục đích kinh doanh
Lò đốt cành và lá rụng ở sân vườn Rác cồng kềnh
Bô Rác không thể đốt Vì có khả năng có kim loại bên trong.
Tã giấy Rác có thể đốt Phải xử lý chất thải tại nhà.
Đồ chơi Rác không thể đốt Sản phẩm vinyl, nhựa được phân loại là nhựa tài nguyên. Đồ chơi có kim loại sẽ được phân loại là rác không thể đốt. Tháo pin.
Đàn organ Rác cồng kềnh
Đài trên ô tô Rác không thể đốt Có thể tiếp nhận vì không liên quan đến việc lái xe.
Định vị của ô tô Rác không thể đốt Có thể tiếp nhận cả phụ kiện và các đồ được trang bị thêm.
Động vật có vỏ Rác có thể đốt
Giường điện dùng cho điều dưỡng Rác cồng kềnh Giới hạn giường có mô tơ kích thước tối đa 20 cm x 15 cm x 15 cm. Hoặc tháo rời mô tơ.
Miếng dán giữ nhiệt Kairo (dùng một lần) Rác có thể đốt Mặc dù được dán nhãn là rác không thể đốt nhưng nếu xử lý như vậy sẽ sót lại cặn nên được coi là rác có thể đốt.
Dù Rác không thể đốt Dù bị tháo rời, tay cầm và xương dù là rác không thể đốt. Phân loại vải dù theo chất liệu.
Kệ để ô dù (bằng gốm sứ) Rác không thể đốt Thùng lớn hơn 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) là rác cồng kềnh.
Bình ga (dùng cho bếp cassette) Chai, lọ Phải sử dụng hết hoàn toàn nhiên liệu bên trong (không thể tiếp nhận bình còn ga bên trong). Không cần đục lỗ.
Bình ga (dùng cho bếp propane) Không thể tiếp nhận Vì chỉ nhà thầu chuyên môn mới xử lý được.
Băng cassette Rác không thể đốt Là rác không thể đốt vì có phần kim loại.
Ghế sử dụng cho máy chơi game tại gia đình Rác cồng kềnh
Lò đốt cỡ nhỏ cho gia đình Rác cồng kềnh Lò bằng kim loại và phải không có cặn, v.v… còn sót lại.
Ca nô Không thể tiếp nhận Có thể tiếp nhận ca nô đã cắt rời có kích thước tối đa 2 m x 1 m dưới dạng rác cồng kềnh.
Cặp Rác có thể đốt Phải tháo rời phần kim loại. Cặp không thể tháo rời được sẽ được phân loại là rác không thể đốt.
Giấy dán tường Rác có thể đốt Phải cắt theo kích thước tối đa 50 cm x 50 cm.
Vụn thủy tinh (cửa hàng thủy tinh) Không thể tiếp nhận Vì là chất thải công nghiệp.
Đá bọt Không thể tiếp nhận Có thể tiếp nhận dưới dạng rác không thể đốt nếu đá được sử dụng trong phòng tắm ở gia đình.
Ngói Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng.
Dụng cụ chữa cháy đơn giản (dạng phun) Chai, lọ Phải sử dụng hết giống như dụng cụ chữa cháy dạng phun, bình xịt khác (đục lỗ càng nhiều càng tốt)
Chất hút ẩm (silica gel, v.v...) Rác có thể đốt Không thể tiếp nhận chất hút ẩm bằng vôi vì có khả năng gây cháy nếu chứa nước, v.v...
Chân giả Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Chỉ tiếp nhận chân giả dành cho cá nhân sử dụng.
Đồ bó bột Không thể tiếp nhận Vì là rác thải y tế.
Dụng cụ hút Rác có thể đốt Chỉ dụng cụ y tế tại nhà.

Vui lòng kiểm tra tại trang chủ thành phố Shiki!

Các cách vứt rác gây khó phán đoánCác cách vứt rác gây khó phán đoán
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Mục Cách phân loại Lý do/điều kiện tiếp nhận
Máy nước nóng (gas) Rác cồng kềnh
Két sắt (loại cố định) Không thể tiếp nhận Vì có nguy cơ hư hỏng máy nghiền/búa bên trong, v.v…
Két sắt (Két sắt cầm tay) Rác không thể đốt Thùng lớn hơn 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) là rác cồng kềnh. 
Thùng giữ nhiệt Rác không thể đốt Thùng lớn hơn 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) là rác cồng kềnh.
Thuốc (thuốc kê đơn, thuốc sử dụng tại nhà) Rác có thể đốt
Giày Rác có thể đốt Giày có kim loại sẽ được phân loại là rác không thể đốt.
Xe lăn Rác cồng kềnh Phải xem xét tái sử dụng.
Xe lăn (chạy bằng điện) Không thể tiếp nhận Xem xét tái sử dụng vì phần thân có trục sắt.
Chấn lưu ống đèn huỳnh quang Không thể tiếp nhận Chất thải được kiểm soát đặc biệt vì bị lẫn PCB, v.v...
Thiết bị đèn huỳnh quang Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Chỉ tiếp nhận thiết bị dùng trong gia đình.Thùng lớn hơn 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) là rác cồng kềnh.
Thảm tảo cát Không thể tiếp nhận
Điện thoại di động Rác không thể đốt Tốt nhất là trả lại cho cửa hàng bán, v.v...
Máy đo huyết áp (dạng thủy ngân) Không thể tiếp nhận Áp dụng cho các thiết bị y tế.
Que phát sáng Rác có thể đốt
Chai lọ mỹ phẩm Chai, lọ Tương tự như chai lọ rỗng.
Giáp của môn kiếm đạo Rác cồng kềnh/Rác có thể đốt Mặt nạ, áo giáp và kiếm tre là rác cồng kềnh. Giáp cỡ nhỏ là rác có thể đốt.
Xe Go-kart Rác cồng kềnh Chỉ xe Go-kart có động cơ có kích thước tối đa 20 cm x 15 cm x 15 cm (không thể tiếp nhận xe có gắn động cơ).
Chất trám (kể cả cặn) Không thể tiếp nhận Vì đây là chất thải công nghiệp.
Búp bê Kokeshi Rác không thể đốt Vì có thể sẽ có tàn lửa sót lại.
Chân của bàn sưởi Rác có thể đốt Các chân có đường kính trên 5 cm vẫn có thể được tiếp nhận trong trường hợp chúng được chia thành nhiều mảnh để mang tới. Trường hợp có 

gắn kim loại thì là rác không thể đốt.
Bàn cờ vây Rác cồng kềnh Không thể tiếp nhận bàn cờ có độ dày vượt quá 5 cm.
Máy photocopy Rác cồng kềnh Chỉ tiếp nhận máy bị vứt từ các hộ gia đình. Loại bỏ mực lỏng, dầu, v.v... Tổng độ dài ba cạnh chiều cao, chiều rộng, chiều sâu tối đa 1,2 m.
Bóng golf Rác có thể đốt
Khối bê tông Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng.
Máy nén khí Rác không thể đốt Không thể tiếp nhận máy có kích thước lớn hơn 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm).
Ván lướt sóng Rác cồng kềnh Có thể tiếp nhận ván lướt sóng đã cắt rời có kích thước tối đa 2 m x 1 m.
Ghế ngồi Rác cồng kềnh
Tủ xông hơi (bằng gỗ, dùng trong gia đình) Rác cồng kềnh Có thể tiếp nhận dưới dạng rác cồng kềnh nếu được làm bằng gỗ. Tuy nhiên, nếu có dụng cụ kim loại thì phải tháo ra.
Máy chủ Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Có thể tiếp nhận vì không phải đối tượng của Luật Tái chế PC.
Gối zabuton Rác có thể đốt Nếu cắt thành các mảnh có kích thước tối đa 50 cm x 50 cm thì là rác có thể cháy.
Biển hiệu hình tam giác Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Biển hiệu hình tam giác mua sau là rác quá khổ hoặc rác không thể đốt.
San hô Rác có thể đốt Nghiền mịn.
Máy sục khí oxy Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt
Máy khử trùng tia cực tím Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt
CD Rác không thể đốt Vì là kim loại nên không phải là nhựa tài nguyên. Không thể tiếp nhận CD dùng cho mục đích kinh doanh.
Nam châm Rác không thể đốt
Bếp nướng than Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Tùy theo kích thước lò sẽ là rác quá khổ hoặc rác không thể đốt.
Tấm trùm xe ô-tô Rác cồng kềnh Nếu cắt thành các mảnh có kích thước tối đa 50 cm x 50 cm thì là rác có thể cháy.
Phụ tùng xe ô-tô Không thể tiếp nhận Phụ tùng cần thiết cho việc lái xe (tay lái, bánh xe, bánh răng, đèn, v.v...). Phụ tùng đi kèm khi mua xe (đòn bẩy, pháo sáng, v.v...). Các biển hiệu 

hình tam giác, v.v… mua sau đó là rác quá khổ hoặc rác không thể đốt.
Máy cắt cỏ (dùng trong gia đình) Rác cồng kềnh Không thể tiếp nhận máy dùng cho mục đích kinh doanh
Đòn bẩy Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Ngoại trừ các dụng cụ trên xe (xem mục Phụ tùng ô tô). Tùy theo kích thước đòn bẩy sẽ là rác quá khổ hoặc rác không thể đốt.
Chai dầu gội, v.v... Nhựa tài nguyên Nếu được rửa sạch, thân chai và vòi bơm sẽ là nhựa tái chế.
Bình chữa cháy Không thể tiếp nhận Vì chỉ nhà thầu chuyên môn mới xử lý được.
Bàn cờ Shogi Rác cồng kềnh Không thể tiếp nhận bàn cờ có độ dày vượt quá 5 cm.
Thiết bị chiếu sáng Rác không thể đốt Chỉ tiếp nhận thiết bị sử dụng trong gia đình. Thiết bị có kích thước lớn hơn thùng 18 lít sẽ được phân loại là rác cồng kềnh. Không thể tiếp 

nhận các thiết bị có lẫn PCB, v.v...
Can dầu ăn Lon Phải sử dụng hết hoàn toàn bên trong. *Thấm dầu ăn chưa sử dụng hết vào vải hoặc giấy rồi vứt như rác có thể đốt.
Chai dầu ăn Chai, lọ Phải sử dụng hết hoàn toàn bên trong. *Thấm dầu ăn chưa sử dụng hết vào vải hoặc giấy rồi vứt như rác có thể đốt.
Chai pet đựng dầu ăn Nhựa tài nguyên/rác có thể đốt Nếu đã rửa và loại bỏ chất bẩn thì sẽ được phân loại là nhựa tài nguyên. Nếu vẫn còn chất bẩn thì phân loại là rác có thể đốt.
Túi thuốc diệt cỏ Rác có thể đốt
Máy làm lạnh bể cá Rác cồng kềnh Do công dụng và nội dung khác với danh mục 4 thiết bị điều hòa điện gia dụng, nên không thể tiếp nhận máy sử dụng khí freon.
Nghiên mực (đá) Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận đá mài của nghiên mực, đồ bằng gốm và sứ là rác không thể đốt và đồ nhựa là nhựa tái chế.
Bàn thép Rác cồng kềnh Không thể tiếp nhận bàn thép dùng cho mục đích kinh doanh.
Biển quảng cáo bỏ đi Không thể tiếp nhận Sản phẩm giấy là rác có thể đốt nếu được cắt thành các mảnh có kích cỡ tối đa 50 cm (phải tháo bỏ dây kim loại, đinh, v.v...).
Đá/cát/đất/khối Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng.
Bình xịt Chai, lọ Phải sử dụng hết hoàn toàn bên trong (không thể tiếp nhận bình còn sót lại chất bên trong). Không cần đục lỗ.
Máy đánh bạc (sử dụng tại nhà riêng) Rác cồng kềnh Chỉ tiếp nhận 1 máy. Chỉ máy trò chơi tại nhà riêng.
Xe Segway (xe hai bánh dạng đứng chạy bằng điện) Không thể tiếp nhận Cửa hàng nơi mua, v.v... sẽ thu gom (vì là đồ điện nên khi nghiền nát có thể gây cháy nổ).
Tấm thạch cao Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng.
Vôi Không thể tiếp nhận
Các loại xi măng Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng.
Máy giặt/máy sấy khô quần áo Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận các món hàng thuộc Luật Tái chế điện gia dụng kể cả khi đã tháo rời.
Máy giặt (dạng xô) Rác cồng kềnh Có thể tiếp nhận cả những máy không có chức năng thoát nước và máy có mô tả là xô giặt điện.
Chậu rửa mặt (bằng nhựa plastic) Nhựa tài nguyên Chậu rửa mặt làm bằng kim loại là rác không thể đốt.
Bồn rửa mặt (bằng gốm/men) Rác cồng kềnh
Ngà voi Rác cồng kềnh Ngà voi đã cắt thành các phần có chiều dài tối đa 2 m.
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Không thể tiếp nhận
Ghế sofa Rác cồng kềnh
Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể (thủy ngân) Rác có hại
Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể (điện tử) Rác không thể đốt Phải tháo pin nút.
Lốp (ô tô/xe máy/xe chở hàng) Không thể tiếp nhận
Lốp (xe đạp) Rác không thể đốt Không thể tiếp nhận lốp dùng cho mục đích kinh doanh.
Xích bọc lốp (bằng sắt) Rác không thể đốt
Xích bọc lốp (bằng cao su/nhựa) Rác cồng kềnh
Mâm bánh xe (ô tô/xe máy/xe chở hàng) Không thể tiếp nhận
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời Không thể tiếp nhận Liên hệ “Hiệp hội thẩm định hệ thống phát điện năng lượng mặt trời”. Số điện thoại: 03-5213-4344.
Gạch men Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng.
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Mục Cách phân loại Lý do/điều kiện tiếp nhận
Các loại tre Rác cồng kềnh Loại có đường kính tối đa 5 cm và chiều dài tối đa 50 cm là rác có thể đốt. Có thể tiếp nhận loại có chiều dài từ 50 cm đến 2 m dưới dạng rác 

cồng kềnh.
Chiếu tatami Rác cồng kềnh Mỗi ngày 1 hộ gia đình được tự mang đến tối đa 8 tấm chiếu (những tấm chiếu có kích thước nửa tatami cũng được tính là 1 tấm).
Xe Scooter dạng đứng chạy bằng điện (xe hai bánh dạng đứng chạy 
bằng điện)

Không thể tiếp nhận Cửa hàng nơi mua, v.v... sẽ thu gom (vì là đồ điện nên khi nghiền nát có thể gây cháy nổ).

Bàn chơi bóng bàn Không thể tiếp nhận Có thể tiếp nhận bàn chơi bóng bàn đã cắt rời có kích thước tối đa 2 m x 1 m dưới dạng rác cồng kềnh.
Gói hút ẩm Rác có thể đốt Gói hút ẩm được dùng trong đóng gói thực phẩm.
Thiết bị đầu cuối máy tính bảng Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Không thể tiếp nhận các thiết bị có dán nhãn tái chế PC vì chúng sẽ được xử lý như máy tính. Các thiết bị đã được mua và ký hợp đồng với nhà 

sản xuất điện thoại di động sẽ được xử lý như điện thoại di động nên không thể tiếp nhận.
Daruma Rác có thể đốt Daruma có phần thân làm bằng giấy và phía dưới sử dụng thạch cao là rác có thể đốt. Daruma có kích thước lớn hơn thùng 18 lít là rác cồng 

kềnh.
Vật liệu cách nhiệt Không thể tiếp nhận
Tạ cầm tay (quả tạ cầm tay) Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Có thể là rác cồng kềnh hoặc rác không thể đốt tuỳ thuộc vào kích thước. Xử lý như sắt vụn dù không thể nghiền nát. 
Máy cưa Rác không thể đốt Chỉ tiếp nhận máy cưa có động cơ kích thước tối đa 20cm×15cm×15cm. Không tiếp nhận máy cưa dùng trong công nghiệp. 
Ghế trẻ em Rác cồng kềnh Cân nhắc đến việc tái chế. 
Mồi lửa Rác có thể đốt Làm ướt bằng nước. 
Ống tiêm, kim tiêm Không thể tiếp nhận Trả lại bệnh viện vì có khả năng lây nhiễm như các bệnh truyền nhiễm, v.v. 
Miếng giữ nhiệt dùng một lần Rác có thể đốt Được dán nhãn là rác không thể đốt vì sẽ trở thành chất cặn sau khi đốt. 
Bật lửa dùng một lần Rác có hại Sử dụng hết phần bên trong.
Đá chèn để muối dưa Không thể tiếp nhận Vì có nguy cơ hư hỏng máy nghiền/búa bên trong, v.v…
Đất/Cát/Đá/Bê tông Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng.
Đất sét Rác không thể đốt Các trường học, v.v. thải ra một lượng đất sét lớn đều không tiếp nhận. 
Thanh cốt thép Rác cồng kềnh Chiều dài tối đa 2m, đường kính tối đa 10mm. 
Ống bằng sắt Rác cồng kềnh Chiều dài tối đa 2m, đường kính tối đa 5cm, độ dày tối đa 2mm. Không tiếp nhận sắt đặc. 
Tivi (LCD/plasma/OLED) Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận các món hàng thuộc Luật Tái chế điện gia dụng kể cả khi đã tháo rời. Thiết bị điện gia dụng tích hợp bộ thu sóng tivi sẽ 

được đánh giá dựa trên chức năng chính có phải là tivi hay không. Với từng trường hợp riêng lẻ, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất.   
Thẻ điện thoại Nhựa tài nguyên Kiểm tra với Hiệp hội xã hội, v.v. vì có trường hợp họ đang thu gom. 
Thảm điện, chăn điện Rác cồng kềnh Rác không thể đốt nếu cắt rời thành từng miếng có kích thước tối đa 50cm x 50cm.
Cuộn dây điện Rác cồng kềnh Không cắt dây điện, để nguyên và vứt bỏ. 
Đàn piano điện tử Rác cồng kềnh
Đàn piano điện Không thể tiếp nhận Vì được làm bằng dây đàn piano. 
Xe đạp điện Rác cồng kềnh Tháo pin. Không tiếp nhận pin. 
Ván trượt điện Không thể tiếp nhận Thu gom tại nơi mua. (vì là đồ điện nên khi nghiền nát có thể gây cháy nổ). 
Điện thoại bàn Rác không thể đốt
Đá mài Không thể tiếp nhận
Phân/tro cốt/xác chết động vật (liên quan đến kinh doanh) Không thể tiếp nhận Các vật phẩm phát sinh từ hoạt động kinh doanh sẽ là chất thải công nghiệp và không được tiếp nhận.
Phân động vật (liên quan đến kinh doanh) Không thể tiếp nhận Không tiếp nhận các vật phẩm từ cơ sở kinh doanh như cơ sở Dog run, v.v.
Dầu hỏa Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận vì nghiệp đoàn không thể xử lý. Thu gom tại nơi mua, v.v.
Thùng dầu hoả (sử dụng bên ngoài) Rác cồng kềnh Bên trong thùng trống. 
Tôn Rác cồng kềnh Cắt rời thành từng miếng có kích thước tối đa 2m x 1m.
Cánh cửa/cánh cửa kéo/cửa lưới Rác cồng kềnh Gỗ có thể nghiền nát bằng máy xúc lật. Thép được tái chế. 
Thùng phuy Không thể tiếp nhận Vì có nguy cơ hư hỏng máy nghiền/búa bên trong, v.v…
Thùng sơn (dùng trong gia đình) Lon Vì có nguy cơ cháy nổ nên sử dụng hết lượng bên trong và lau sạch phần còn lại bằng vải cũ. Thùng có kích thước lớn hơn thùng 18 lít sẽ là rác 

cồng kềnh. Phần lớp sơn bên trong đông đặc hoàn toàn sẽ là rác không thể đốt.  
Thùng sơn (dùng trong kinh doanh) Không thể tiếp nhận Sơn dùng trong kinh doanh được coi như là các chất thải công nghiệp (có nguy cơ cháy nổ)
Ủng (có kim loại) Rác không thể đốt
Ủng (cao su) Rác có thể đốt
Tấm tôn Rác cồng kềnh Cắt rời thành từng miếng có kích thước tối đa 2m x 1m.
Búp bê/thú nhồi bông Rác có thể đốt Kích thước lớn hơn thùng 18 lít sẽ là rác cồng kềnh. 
Vải Rác có thể đốt Cắt rời thành từng miếng có kích thước tối đa 50cm x 50cm.
Veranda (hiên ngoài trời) Rác cồng kềnh
Đất sét (đất sét giấy/đất sét dầu) Rác có thể đốt Các trường học, .v.v. thải ra một lượng đất sét lớn đều không được tiếp nhận.
Đất sét (đất sét thạch cao) Rác không thể đốt Các trường học, .v.v. thải ra một lượng đất sét lớn đều không được tiếp nhận.
Tấm phủ nông nghiệp (tấm vinyl) Không thể tiếp nhận Thu gom tại Hợp tác xã nông nghiệp. Dùng cho vườn rau là rác có thể đốt. 
Thuốc trừ sâu/thùng đựng thuốc trừ sâu Không thể tiếp nhận Thu gom tại nơi mua, v.v. vì ảnh hưởng xấu đến cơ thể. 
Mẫu vật Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Thùng lớn hơn 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) là rác cồng kềnh.
Thang (làm bằng nhôm có thể gấp gọn) Rác cồng kềnh
Máy tính Không thể tiếp nhận Máy tính sẽ thu gom tại nhà sản xuất theo chế độ tái chế PC. Máy tính tự chế hoặc máy tính của nhà sản xuất đã rút khỏi thị trường sẽ thu gom 

tại Trung tâm xúc tiến máy tính cá nhân 3R.  
Các bộ phận máy tính cá nhân Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Màn hình tháo khỏi từ máy tính xách tay cũng có thể được tiếp nhận như một bộ phận. Vì máy chủ không thuộc đối tượng của Luật Tái chế PC 

nên được tiếp nhận.
Máy in cá nhân Rác cồng kềnh Không thể tiếp nhận nếu dùng trong kinh doanh. 
Màn hình máy tính cá nhân Không thể tiếp nhận Chỉ có thể tiếp nhận màn hình từ máy tính xách tay. 
Máy Pachinko (dùng tại nhà) Rác cồng kềnh Chỉ tiếp nhận 1 máy. Giới hạn với máy chơi game dùng tại nhà. 
Bóng Pachinko Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận vì có nguy cơ làm hỏng máy nghiền. 
Pháo khói Không thể tiếp nhận Vì có nguy cơ cháy nổ nên thu gom tại đại lý, v.v.
Ắc quy Không thể tiếp nhận Vì axit sunfuric loãng có ảnh hưởng xấu đến cơ thể và máy móc nên thu gom tại nơi mua, v.v.
Máy sạc ắc quy Rác không thể đốt
Máy phát điện (máy phát điện cắm trại) Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Có thể tiếp nhận dưới dạng rác cồng kềnh hoặc rác không thể đốt tuỳ thuộc vào kích thước. 
Thùng xốp Rác có thể đốt Vì không thể đóng gói nén nên được coi là rác có thể đốt. 
Pháo hoa Rác có thể đốt Làm ướt thuốc nổ bằng nước và vứt bỏ. 
Bàn chải đánh răng Nhựa tài nguyên
Tuýp kem đánh răng Nhựa tài nguyên/Rác có thể đốt Là nhựa tài nguyên nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn. Là rác có thể đốt nếu vẫn còn chất bẩn. Vui lòng chắc chắn tháo nắp. 
Bảng điện xe thăng bằng
(xe điện hai bánh dạng đứng)

Không thể tiếp nhận Thu gom tại nơi mua, v.v. (vì là đồ điện nên khi nghiền nát có thể gây cháy nổ).

Dây thép Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt Chiều dài tối đa 2m, đường kính tối đa 5mm. 

Khói Varsan Chai, lọ Không tiếp nhận các mặt hàng chưa qua sử dụng. 
Áo khoác Hanten Rác có thể đốt Cắt rời thành từng miếng có kích thước tối đa 50cm×50cm và vứt bỏ. 
Vô lăng Không thể tiếp nhận Các bộ phận liên quan đến việc lái xe. 
Chai lọ Rác không thể đốt Chai lọ màu trắng đục là rác không thể đốt. Đối với những chai lọ đựng thuốc trừ sâu và thuốc độc mạnh, tham khảo nơi bán hàng, v.v. 
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Mục Cách phân loại Lý do/điều kiện tiếp nhận
Đàn piano Không thể tiếp nhận Thu gom tại nơi mua, v.v. Vì dây đàn piano và tấm sắt không thể nghiền nát. 
Băng video Rác không thể đốt
Màn hình VCR Rác không thể đốt Chỉ tiếp nhận các loại LCD. Không tiếp nhận các loại CRT. 
Vinyl (liên quan đến kinh doanh) Không thể tiếp nhận Vì là chất thải công nghiệp. 
Dây vinyl Nhựa tài nguyên Cắt rời có kích thước tối đa 50cm và vứt bỏ. 
Lò than Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt
Phân bón (chuyên dùng làm vườn) Rác có thể đốt Xử lý giống như rác sinh hoạt. Loại phân bón giống như đất cũng có thể đốt.
Máy rót bia (dùng trong kinh doanh) Không thể tiếp nhận
Phim âm bản Rác có thể đốt Giới hạn phim được thải ra từ gia đình. Không tiếp nhận phim dùng cho mục đích kinh doanh. 
Bàn thờ Phật Rác cồng kềnh
Chăn futon Rác cồng kềnh Là rác có thể đốt nếu cắt rời thành từng miếng có kích thước tối đa 50cm x 50cm 
Bàn chông nhựa dùng để cắm hoa Rác có thể đốt Không thể tiếp nhận bàn chông nhựa dùng cho mục đích kinh doanh.
Tivi Plasma Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận các món hàng thuộc Luật Tái chế điện gia dụng kể cả khi đã tháo rời.
Máy in Rác cồng kềnh
Bồn tắm Rác cồng kềnh
Tivi máy chiếu Rác cồng kềnh
Bê tông/đá/đất/cát (bao gồm cát dùng cho thú cưng) Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng.
Đĩa mềm Rác không thể đốt
Cát đi vệ sinh cho thú cưng Rác có thể đốt Các sản phẩm gia công từ các chất liệu như giấy và silica gel là rác có thể đốt. Không tiếp nhận cát. Vui lòng loại bỏ phân trước khi vứt bỏ. 
Xe đẩy trẻ em Rác cồng kềnh
Bình khí heli Không thể tiếp nhận Việc xử lý chỉ có thể được thực hiện bởi người có chuyên môn. 
Xe đẩy trẻ em Rác không thể đốt
Bồn cầu (làm bằng sứ) Rác cồng kềnh
Bệ ngồi bồn cầu (bao gồm bệ tự rửa) Rác cồng kềnh Vệ sinh sạch sẽ và cho vào túi vinyl. 
Hộp sơn (dùng trong gia đình, tối đa thùng 18 lít) Lon Có nguy cơ cháy nổ. Sử dụng hết lượng sơn bên trong và lau sạch phần còn lại bằng vải cũ. Thùng có kích thước lớn hơn thùng 18 lít (24 cm x 

24 cm x 35 cm) sẽ là rác cồng kềnh. Phần lớp sơn bên trong đông đặc hoàn toàn sẽ là rác không thể đốt.  
Sỏi chống trộm Không thể tiếp nhận Vì không thể xử lý đá. 
Bóng bowling Không thể tiếp nhận Vì không thể xử lý bằng máy nghiền. 
Máy phát điện di động Không thể tiếp nhận
Pin cúc áo Không thể tiếp nhận Thu gom tại nơi mua, v.v. 
Can dầu hỏa Rác cồng kềnh Sử dụng hết phần bên trong. 
Máy đánh bóng (máy chà sàn) Rác cồng kềnh
Chất giữ lạnh Rác có thể đốt
Bàn chơi mạt chược (hoàn toàn tự động) Rác cồng kềnh
Gối Rác có thể đốt Kích thước quá 50cm sẽ là rác cồng kềnh. 
Băng keo dán (dùng trong ngành sơn) Không thể tiếp nhận Vì là chất thải công nghiệp.
Băng keo vinyl (dùng trong ngành sơn) Không thể tiếp nhận Vì là chất thải công nghiệp.
Diêm Rác có thể đốt Làm ướt bằng nước.
Thớt (bằng nhựa plastic) Rác không thể đốt
Đầu ma-nơ-canh (dùng để luyện tập cắt tóc) Rác không thể đốt Chất liệu là nhựa nhưng không thể nén lại giống như cái thớt. 
Hộp đựng sốt mayonnaise Nhựa tài nguyên/Rác có thể đốt Là nhựa tài nguyên nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn. Là rác có thể đốt nếu vẫn còn chất bẩn.
Tấm phủ nền (dùng cho vườn rau) Rác có thể đốt Giới hạn tấm phủ được thải ra từ hộ gia đình thông thường (tối đa 50cm×50cm) 
Tấm phủ nền (dùng cho nông dân/ngành sơn) Không thể tiếp nhận Xử lý như chất thải công nghiệp. Trong trường hợp là chất thải nông nghiệp, tiến hành thu gom tại Hợp tác xã nông nghiệp. 
Máy may Rác cồng kềnh
Mắt kính Rác không thể đốt
Chăn Vải vóc
Mô tơ Rác không thể đốt Chỉ có thể tiếp nhận kích thước tối đa 20cm x 15cm x 15cm. Không tiếp nhận các mặt hàng lớn hơn hoặc dùng trong công nghiệp.
Kho để đồ (kiểu kệ lắp ráp từ kim loại) Rác cồng kềnh Chiều rộng tối đa 90cm x chiều cao tối đa 2m. Có thể tiếp nhận kệ lớn hơn nếu được tháo rời. 
Thanh/giàn phơi quần áo Rác cồng kềnh Không tiếp nhận bê tông và đá dùng làm giàn phơi. 
Gậy bóng chày (kim loại/gỗ) Rác cồng kềnh
Túi nhựa đựng dược phẩm (bệnh tiểu đường, lọc máu nhân tạo, túi 
stoma, v.v.)

Rác có thể đốt Giới hạn với các loại túi dùng cho chăm sóc y tế tại nhà (không có ống tiêm hoặc kim tiêm).

Các loại dược phẩm (chất độc hại) Không thể tiếp nhận Bao gồm các vật chứa như chai lọ, v.v. Vì không thể xử lý được chất độc.
Mái nhà Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng. 
Máy nước nóng Rác cồng kềnh
Tấm phủ bảo vệ (dùng trong hộ gia đình thông thường) Nhựa tài nguyên Loại bỏ bụi bẩn và cắt rời thành từng miếng có kích thước tối đa 50 cm x 50 cm và vứt bỏ.
Tấm phủ bảo vệ (dùng cho ngành sơn/nông nghiệp) Không thể tiếp nhận Xử lý như chất thải công nghiệp. Trong trường hợp là chất thải nông nghiệp, tiến hành thu gom tại Hợp tác xã nông nghiệp.
Bồn tắm (làm bằng thép không gỉ, tráng men, FRP) Không thể tiếp nhận Thu gom tại nơi mua, v.v.
Mành che nắng Rác cồng kềnh Xử lý như rác có thể đốt nếu cắt rời thành từng miếng có kích thước tối đa 50cm x 50cm.
Bật lửa Rác có hại Sử dụng hết phần nhiên liệu bên trong. 
Máy cat-set radio Rác không thể đốt Thùng lớn hơn 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) là rác cồng kềnh. 
Cuộn nilong Nhựa tài nguyên Đồ nhựa bẩn là rác có thể đốt. 
Chai lọ Ramune Chai, lọ Những viên bi bên trong có thể được để nguyên. 
Cặp chống gù lưng Rác có thể đốt Các bộ phận kim loại không thể đốt. Những phần có bộ phận kim loại không thể tháo rời là rác không thể đốt. 
Xe kéo hàng Không thể tiếp nhận Không thể xử lý bằng máy nghiền. Thu gom tại các nơi xử lý, v.v. Là rác cồng kềnh nếu có thể tháo rời. 
Cốp nóc Rác cồng kềnh Tương tự như thùng nóc xe hơi. 
Tủ lạnh/tủ đông/tủ lạnh mini Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận các món hàng thuộc Luật Tái chế điện gia dụng kể cả khi đã tháo rời.
Túi nhựa Nhựa tài nguyên
Túi đựng đồ ăn sẵn Nhựa tài nguyên/Rác có thể đốt Là nhựa tài nguyên nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn. Là rác có thể đốt nếu vẫn còn chất bẩn.
Gạch xây nhà Không thể tiếp nhận Vì là phế thải xây dựng.
Tấm lọc máy hút mùi (sợi thuỷ tinh) Rác không thể đốt Giới hạn với loại máy sử dụng trong gia đình 
Phim X-quang (dùng trong y tế) Không thể tiếp nhận Được coi là chất thải công nghiệp.
Nến (nến phát sinh trong kinh doanh) Không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận nến thuộc lĩnh vực kinh doanh (sản xuất số lượng lớn) do sử dụng nguyên liệu parafin (dầu) dễ bắt cháy.
Nến (nến dùng trong gia đình) Rác có thể đốt Xử lý như rác có thể đốt vì số lượng ít. 
Máy đánh chữ Rác cồng kềnh Thùng lớn hơn 18 lít (24 cm x 24 cm x 35 cm) là rác cồng kềnh. 

Cũng tiếp nhận dạng để bàn. 
Lưới thép (lưới treo) Rác cồng kềnh/Rác không thể đốt
Tủ cất rượu Không thể tiếp nhận
Sáp (thể lỏng) Không thể tiếp nhận Không tiếp nhận sáp thể lỏng. Thu gom tại nơi mua.   
Sáp (thể rắn) Rác có thể đốt
Chai, lọ vỡ Chai, lọ Vứt bỏ vào túi trong suốt, túi trắng mờ. 
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Cách xử lý rác trong trường hợp thảm họa quy mô lớnCách xử lý rác trong trường hợp thảm họa quy mô lớn

Rác thải gia đình
Rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình 

thông thường

Đến bãi tập trung rác 
thường sử dụng
*Tùy thuộc vào tình hình thảm họa, có thể có những 
hạn chế đối với việc vứt rác thải không phải rác có 
thể đốt.

Rác thải khi dọn nhà sau 
thảm hoạ 

Đồ nội thất, thiết bị điện gia dụng, chiếu tatami, nệm 
futon, gạch lát, dăm gỗ, v.v. bị hư hỏng do thảm hoạ.

Đến điểm thu gom tạm thời 
do thành phố thành lập 
Các điểm thu gom tạm thời sẽ được công bố trên 
trang chủ, SNS, bản tin!

  Điểm thu gom tạm thời là gì?      Nơi lưu trữ tạm thời chất thải do thảm hoạ

  Rác thải sinh hoạt  
Rác thải trong đời sống sinh hoạt gia đình
(Phát sinh trong thời gian thảm hoạ cũng như 
trong sinh hoạt thường nhật)

Cố định đồ nội thất, 
v.v.

• Cố định đồ nội thất và thiết 
bị điện để tránh bị đổ.

• Nếu dự kiến có thiệt hại do 
lũ lụt, chuẩn bị sẵn sàng 
bằng cách di chuyển lên 
tầng 2 hoặc cao hơn.

Vứt bỏ những vật 
dụng không cần 
thiết

• Xử lý các vật dụng không 
cần thiết bằng cách vứt bỏ 
hoặc gửi đi tái chế, v.v.

 Điều này cũng đảm bảo một 
lối đi lánh nạn trong nhà.

Những việc cần chuẩn bị

事業系ごみの処理方法Rác thải do thảm hoạ

Không vứt rác ra vỉa hè trước nhà hoặc trạm rác!

  Rác thải khi dọn nhà sau thảm hoạ   
Những đồ vật cần vứt khi dọn dẹp nhà cửa, v.v.

(Ví dụ: Chiếu tatami, đồ nội thất, thiết bị điện gia dụng, v.v.)

  Đống đổ nát  
Những đồ vật cần vứt khi dỡ bỏ những ngôi nhà bị hư hỏng, v.v.

(Ví dụ: dăm gỗ, mảnh vụn bê tông, v.v.)



Thu gom cả ngày lễ. (Không bao gồm ngày nghỉ cuối năm và đầu năm mới) 
Không tiến hành thu gom từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 03 tháng 01.

Tài nguyên tái chế Nhựa tài nguyên Rác có thể đốt Rác không thể đốt・
Rác độc hại

Trên toàn khu vực  
Kami-Muneoka
*Ngoại trừ những khu vực 
dưới đây

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 3, Thứ 6 Thứ 4 tuần thứ 2 
và tuần thứ 4

4-6-27 Kami-Muneoka
4-6-47 Kami-Muneoka Thứ 2 Thứ 4 Thứ 4, Thứ 7 Thứ 4 tuần thứ 2 

và tuần thứ 4

Naka-Muneoka 1-chome
Naka-Muneoka 2-chome Thứ 2 Thứ 4 Thứ 3, Thứ 6 Thứ 4 tuần thứ 2 

và tuần thứ 4

Naka-Muneoka 3-chome
Naka-Muneoka 4-chome
Naka-Muneoka 5-chome

Thứ 3 Thứ 6 Thứ 2, Thứ 5 Thứ 6 tuần thứ 2 
và tuần thứ 4

Trên toàn khu vực  
Shimo-Muneoka Thứ 3 Thứ 6 Thứ 2, Thứ 5 Thứ 6 tuần thứ 2 

và tuần thứ 4

Trên toàn khu vực Honcho Thứ 6 Thứ 3 Thứ 2, Thứ 5 Thứ 3 tuần thứ 2 
và tuần thứ 4

Trên toàn khu vực 
Saiwaicho Thứ 5 Thứ 2 Thứ 4, Thứ 7 Thứ 2 tuần thứ 2 

và tuần thứ 4

1-5 Tate
1-6 Tate
2-1 Tate
2-3 Tate
2-4-5 Tate
2-8 Tate

Thứ 5 Thứ 2 Thứ 2, Thứ 5 Thứ 2 tuần thứ 2 
và tuần thứ 4

1-1 Tate
2-4 Tate *Trừ tòa 2-4-5
2-6 Tate
2-2-3 Tate
2-2-4 Tate

Thứ 5 Thứ 2 Thứ 3, Thứ 6 Thứ 2 tuần thứ 2 
và tuần thứ 4

Trên toàn khu vực 
Kashiwacho Thứ 4 Thứ 5 Thứ 3, Thứ 6 Thứ 5 tuần thứ 2 

và tuần thứ 4

Về cách phân loại rác và bãi tập trung rác

Phòng xúc tiến môi trường thành phố 
Shiki 
Số điện thoại 048-473-1111 (tổng đài) 048-473-1492 (gọi 
trực tiếp)
Thời gian tiếp nhận Thứ hai - Thứ sáu   8:30 sáng - 5:15 chiều

Thu gom rác cồng kềnh và vận chuyển trực tiếp đến 
Trung tâm Môi trường

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh 
Thành phố Shiki 
Số điện thoại 048-473-5311
Thời gian tiếp nhận Thứ hai - Thứ sáu   8:30 sáng - 5:15 chiều

Nơi liên hệ

Lịch thu gom

ベトナム語
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